
CÁC DẠNG TOÁN BÀI DÃY SỐ

[bookmark: _Hlk135320466]Dạng 1: Xác định các số hạng của dãy số
Phương pháp: Một dãy số có thể cho bằng:
■	Liệt kê các số hạng (chỉ dùng cho các dãy hữu hạn và có ít số hạng)
■	Công thức của số hạng tồng quát
[bookmark: _GoBack]■	Phương pháp mô tả
■	Phương pháp truy hồi
[bookmark: _Hlk152676383]
A. BÀI TẬP TỰ LUẬN


Bài tập 1:  Viết năm số hạng đầu và số hạng thứ 100 của các dãy số  có số hạng tồng quát cho bởi:



[bookmark: MTBlankEqn]a) 			b) 		c) 
Lời giải

a) 


b) 
c) 

Bài tập 2: Viết năm số hạng đầu tiên của mỗi dãy số  sau:


a) 			b) .
Lời giải


a) Thay lần lượt  vào công thức của  ta có:




b) Thay lần lượt  vào công thức của  ta có:




Bài tập 3: Cho dãy số  với . Viết năm số hạng đầu tiên của dãy số đó.
Lời giải

Năm số hạng đầu tiên của dãy số  là:



Bài tập 4: Thực hiện các yêu cầu của bài toán trong các trường hợp dưới đây:




a) Cho dãy số biết  hãy tìm số hạng .



b) Cho dãy số  được xác định như sau:  hãy tìm số hạng .



c) Cho dãy số  được xác định như sau:  hãy tìm số hạng .



d) Cho dãy số  được xác định như sau:  hãy tìm số hạng .



Lời giải






a)  ;    ;    ;  ;   ;  



 ;  ; 

b) Từ giả thiết ta có: 

Cộng theo vế các đẳng thức trên, ta được: .



c) Ta có:   



  .




d)     




   


 



Bài tập 5: Gọi  là là số chấm ở hàng thứ  trong hình dưới đây. Dự đoán công thức của số hạng tổng quát cho dãy số .
[image: A group of circles with black text  Description automatically generated]
Lời giải

Số chấm ở hàng thứ nhất là: 

Số chấm ở hàng thứ hai là: 

Số chấm ở hàng thứ ba là: 

Số chấm ở hàng thứ tư là: 

Vậy số chấm ở hàng thứ n là: 


Bài tập 6: Gọi  là tổng diện tích các hình vuông có ở hàng thứ  trong Hình (mỗi ô vuông nhỏ là 1 đơn vị diện tích).
[image: A grid of squares with black text  Description automatically generated with medium confidence]

a) Tính .		

b) Dự đoán công thức tính số hạng tổng quát của dãy số .
Lời giải

a) .

b) Ta có: . 

Do đó, dự đoán .
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.


Câu 1:	Cho dãy số  xác định bởi: . Xác định công thức của số hạng tổng quát.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Ta có: 



Dự đoán . Ta dễ dàng chứng minh được công thức dự đoán bằng quy nạp

Câu 2:	Cho dãy số có các số hạng đầu là: Số hạng tổng quát của dãy số này là?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Từ các số hạng đầu tiên của dãy số ta dự đoán 



Câu 3:	Cho dãy số  với .Số hạng tổng quát của dãy số là số hạng nào dưới đây?


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải

Theo công thức truy hồi ta có . Khi đó



Cộng vế theo vế các đẳng thức trên ta được 
Câu 4:	Cho dãy số [image: ] với [image: ]. Công thức số hạng tổng quát của dãy số này là:
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Ta có: [image: ]. Cộng hai vế ta được [image: ].

Câu 5:	Cho dãy số có các số hạng đầu là:.Số hạng tổng quát của dãy số này có dạng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Dãy số là dãy số cách đều có khoảng cách là  và số hạng đầu tiên là  nên .

Câu 6:	Cho dãy số có các số hạng đầu là: ….Số hạng tổng quát của dãy số này là?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có 5 số hạng đầu là  nên .



Câu 7:	Cho dãy số  với . Số hạng tổng quát  của dãy số là số hạng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có:  Dễ dàng dự đoán được .


Thật vậy, ta chứng minh được  bằng phương pháp quy nạp như sau:



Với . Vậy  đúng với 






Giả sử  đúng với mọi , ta có: . Ta đi chứng minh  cũng đúng với , tức là: 




Thật vậy, từ hệ thức xác định dãy số  ta có: . Vậy  đúng với mọi .



Câu 8:	Cho dãy số  với . Số hạng tổng quát  của dãy số là số hạng nào dưới đây?





A. .	B.  không xác định.	C. .	D. với mọi .
Lời giải


Ta có: ,. Dễ dàng dự đoán được .



Câu 9:	Cho dãy số  với . Số hạng tổng quát  của dãy số là số hạng nào dưới đây?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .

Cộng hai vế ta được 



Câu 10:	Cho dãy số  với . Số hạng tổng quát  của dãy số là số hạng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có: . Cộng hai vế ta được 


Câu 11:	Cho dãy số với . Công thức số hạng tổng quát của dãy số này là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có:  Dễ dàng dự đoán được .


Câu 12:	Cho dãy số  với. Công thức số hạng tổng quát của dãy số này là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có: . Cộng hai vế ta được .


Câu 13:	Cho dãy số  với . Công thức số hạng tổng quát của dãy số này là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .

Nhân hai vế ta được 



Câu 14:	Cho dãy số  biết . Số  là số hạng thứ mấy của dãy số?
A. 8.	B. 6.	C. 5.	D. 7.
Lời giải

Ta có 



Câu 15:	Cho dãy số  biết  Số  là số hạng thứ mấy của dãy số?
A. 6.	B. 8.	C. 9.	D. 10.
Lời giải

Ta có 



Câu 16:	Cho dãy số  biết  Số  là số hạng thứ mấy của dãy số?
A. Thứ 3.	B. Thứ tư.	C. Thứ năm.	D. Thứ 6.
Lời giải

Ta có 



Câu 17:	Cho dãy số  biết  Số  là số hạng thứ mấy của dãy số?
A. 5.	B. 6.	C. 8.	D. 9.
Lời giải

Ta có 


Câu 18:	Cho dãy số  với . Hỏi dãy số trên có bao nhiêu số hạng nhận giá trị nguyên.
A. 2.	B. 4.	C. 1.	D. Không có.
Lời giải





Ta có . Để  nhận giá trị nguyên thì  là số nguyên hay . Vậy dãy số chỉ có một số hạng nhận giá trị nguyên.



Câu 19:	Cho dãy số  với  Tìm số hạng 




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Ta có 


Câu 20:	Cho dãy số  với . Công thức số hạng tổng quát của dãy số này:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có: . Nhân hai vế ta được 


Câu 21:	Cho dãy số  với . Công thức số hạng tổng quát của dãy số này:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có: . Nhân hai vế ta được 


Câu 22:	Cho dãy số  xác định bởi .
Tìm công thức số hạng tổng quát của dãy số.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Từ 






Đặt . Khi đó 






.



Câu 23:	Cho dãy số  với .Công thức tổng quát  nào dưới đây là của dãy số đã cho?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải





Ta có:     

Dự đoán được .


Ta chứng minh   bằng phương pháp quy nạp:



Với .Vậy  đúng với .



Giả sử  đúng với , tức là ta có: .



Ta đi chứng minh  cũng đúng với ,tức là cần chứng minh: .


Thật vậy, từ hệ thức xác định dãy số  ta có: .


Vậy  đúng với mọi .


Câu 24:	Cho hai cấp số cộng  và  Mỗi cấp số có 2018 số. Hỏi có bao nhiêu số có mặt trong cả hai dãy số trên.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Dãy  có số hạng tổng quát là .


Dãy  có số hạng tổng quát là .


Một số có mặt trong cả hai dãy số trên nếu tồn ại  thỏa mãn điều kiện:

Ta có 





Từ  suy ra , mặt khác  nên ta được tập các giá trị của  là 



Xét với  thì , thỏa điều kiện .



Do tập  có  số nên có tất cả  số có mặt trong cả hai dãy đã cho.



Câu 25:	Cho dãy số  thỏa . Tính tổng 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: 




, đặt 



Ta có dãy  là một cấp số nhân với , công bội là 


. Vậy 

Vậy 


. Vậy .



Câu 26:	Cho dãy số  với  Tìm số hạng .


A. 		B. 


C. 		D. 
Lời giải

Ta có 



Câu 27:	Cho dãy số  xác định bởi  Tìm số hạng 




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Ta có 


Câu 28:	Cho dãy số  xác định bởi  Mệnh đề nào sau đây sai?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Vì 



Câu 29:	Cho dãy số  xác định bởi  khi đó  bằng:
A. 317.	B. 157.	C. 77.	D. 112.
Lời giải

Ta có 


Câu 30:	Cho dãy số  xác định bởi . Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó là




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Ta có 


Câu 31:	Cho dãy số  xác định bởi . Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó là




A. 	B. 	C. .	D. 
Lời giải

Ta có 


Câu 32:	Cho dãy số  xác định bởi . Số hạng thứ tư của dãy số đó bằng
A. 0.	B. 93.	C. 9.	D. 34.
Lời giải

Ta có 



Câu 33:	Cho dãy số  xác định bởi . Khi đó  có giá trị bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Theo công thức truy hồi ta có.


Câu 34:	Cho dãy số  với . Tìm số hạng thứ 6 của dãy số.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có số hạng thứ 6 của dãy là .



Câu 35:	Cho dãy số  xác định bởi . Giá trị  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .



Câu 36:	Cho dãy số  có . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .



Câu 37:	Cho dãy số  được xác định bởi . Tìm số hạng .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Cách 1: Ta có: 



Cách 2:  


Xét dãy số  có 



Khi đó ta có  là cấp số nhân có công bội bằng 

Vậy .


Câu 38:	Cho dãy số , biết . Ba số hạng đầu tiên của dãy số là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



; ; 

Vậy ba số hạng đầu tiên của dãy số là .


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1:	Cho dãy số , biết . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Năm số hạng đầu tiên của dãy số là 


b) Số hạng  lần lượt là 


c)  là số hạng thứ 86 của dãy số 


d)  là một số hạng của dãy số 
Lời giải

a) Đúng: Ta có: .

b) Đúng: Ta có: .

c) Sai: Xét .


Vậy  là số hạng thứ 85 của dãy .

d) Sai: Xét  (loại).


Vậy  không phải là số hạng của dãy số .



Câu 2:	Cho dãy số , biết  với . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Bố số hạng đầu tiên của dãy số lần lượt là 

b) Số hạng thứ năm của dãy là 

c) Công thức số hạng tổng quát của dãy số là: .
d) 101 là số hạng thứ 35 của dãy số đã cho.
Lời giải

a) Đúng: Ta có: .

b) Sai: 

c) Sai: Từ giả thiết, ta có: .
Cộng theo vế toàn bộ các đẵng thức trên và triệt tiêu các số hạng giống nhau ở hai vế, ta có:



Vậy công thức số hạng tổng quát của dãy số là: .

Xét .
d) Đúng: Vậy 101 là số hạng thứ 35 của dãy số đã cho.


Câu 3:	Cho dãy số  có số hạng tổng quát . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng đầu tiên của dãy số là 

b) Số hạng 

c) Số hạng 


d) Số  là số hạng thứ 252 của dãy số 
Lời giải

a) Đúng: 

b) Đúng: 

c) Đúng: Ta có: .

d) Sai: Xét .


Vậy  là số hạng thứ 250 của dãy số .


Câu 4:	Cho dãy số  được xác định như sau: . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Năm số hạng đầu của dãy số là: .


b) Số hạng tổng quát của dãy  là 


c) Số hạng  bằng 

d) 512 là số hạng thứ 102 của dãy 
Lời giải

a) Đúng: Năm số hạng đầu của dãy số là: .

b) Đúng: Ta có: .

Cộng theo vế toàn bộ đẳng thức trên rồi triệt tiêu các số hạng giống nhau ở hai vế, ta được: .

c) Đúng: Số hạng thứ 50 của dãy số là: .

d) Sai: Xét .

Vậy số 512 là số hạng thứ 103 của dãy số .


Câu 5:	Cho dãy số  xác định bởi: . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng thứ 2021 là 

b) Số hạng thứ 2022 là 

c) Số hạng thứ 2023 là 

b) Số hạng thứ 2024 là 
Lời giải

Với  là số nguyên dương, ta có:

.

Khi đó: 

.


Vậy , với mọi .
Áp dụng công thức số hạng tổng quát ta có:



a) Sai: Số hạng thứ 2021 là 

b) Sai: Số hạng thứ 2022 là 

c) Đúng: Số hạng thứ 2023 là 

b) Đúng: Số hạng thứ 2024 là 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn



Câu 1:	Cho dãy số  có . Số  là số hạng thứ mấy của dãy?
Lời giải


Giả sử , .



Suy ra .


Vậy số  là số hạng thứ  của dãy.






Câu 2:	Cho dãy số  có . Biết số hạng thứ  và số hạng thứ  lần lượt bằng  và bằng . Tìm số hạng đầu tiên của dãy là
Lời giải



Vì  và  nên .


Do đó . Suy ra .




Câu 3:	Cho dãy số  với  với . Số  là số hạng thứ bao nhiêu của dãy số đã cho?
Lời giải

Ta có .


Vì  nên .


Vậy số  là số hạng thứ  của dãy số đã cho.



Câu 4:	Cho dãy số  xác định bởi . Tìm giá trị 
Lời giải


Ta có: 


, .

Do đó: .




Câu 5:	Cho dãy số  xác định bởi . Tìm số nguyên dương  nhỏ nhất sao cho .
Lời giải

Ta có 

Ta lại có 

Suy ra 




Theo giả thiết ta có   mà  là số nguyên dương nhỏ nhất nên .
Câu 6:	Một đôi thỏ cứ mỗi tháng đẻ được một đôi thỏ con; mỗi đôi thỏ con, khi tròn hai tháng tuổi, lại mỗi tháng đẻ ra một đôi thỏ con, và quá trình sinh nở cứ thế tiếp diễn. Hỏi sau một năm sẽ có tất cả bao nhiêu đôi thỏ, nếu đầu năm có một đôi thỏ sơ sinh? Giả sử thời gian trong năm này không có con thỏ nào chết.
[image: Con Thỏ Đôi Tai Động Vật Có Vú - Miễn Phí vector hình ảnh trên Pixabay -  Pixabay]
Lời giải



Số đôi thỏ tạo thành dãy Fibonacci, gọi  là số đôi thỏ tại tháng thứ  ta có dãy số cho bởi công thức truy hồi sau 
Số lượng đôi thỏ là
[image: ]
Vậy sau một năm có 144 đôi thỏ.

Dạng 2: Xét tính tăng, giảm của dãy số
Phương pháp: 



■	 là dãy số tăng  với mọi 

	



■	là dãy số giảm  với mọi 	



A. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1:  Xét tính tăng giảm của các dãy số sau, biết:



a) 			b) 		c) 



d) 			e) 		f) 



g) 			h) 		i) 



k) 			l) 		m) 
Lời giải

a) Ta có: 

Suy ra dãy số đã cho là dãy tăng.

b) Ta có: 

Giả sử: vô lý.

Vậy dãy số đã cho là dãy số giảm.

c) Ta có: 



 là dãy số giảm.

d) 

Khi đó ta có: 

Giả sử:  

vô lý.

Vậy  là dãy số giảm.

e)


Suy ra . Vậy dãy số  là dãy số giảm.

f) 

Khi đó: 


.  Vậy dãy số  là dãy số tăng.

g) 

Khi đó: .

Vậy  là dãy số giảm.

h) 

Khi đó  là dãy số tăng

i) 

Với  

 là dãy số tăng.

k)  


Do  nên 


 là dãy số giảm. 

l) 

Khi đó: 

Với 

  là dãy số tăng.

m) Ta có: 

Khi  tăng thì dễ thấy mẫu số tăng, phân số giảm nên dãy số đã cho là dãy số giảm.

Bài tập 2:  Xét tính đơn điệu của dãy số  biết:


a) 				b) 
Lời giải

a) Ta có 


Xét tỉ số 

Vậy là dãy số tăng
b) Ta dự đoán dãy số giảm sau đó ta sẽ chứng minh nó giảm

Ta có 


Do đó, để chứng minh dãy giảm ta chứng minh  bằng phương pháp quy nạp toán học. Thật vậy: 

Với 

Giả sử 

Theo nguyên lí quy nạp ta có 


Suy ra  hay dãy  giảm



Bài tập 3:  Với giá trị nào của  thì dãy số , với 
	a) là dãy số tăng.				b) là dãy số giảm
Lời giải

Ta có: .


a) Để  là dãy số tăng thì .


b) Để  là dãy số giảm thì .



Bài tập 4 :  Chị Mai gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng theo hình thức lãi kép như sau: Lần đầu chị gửi 100 triệu đồng. Sau đó, cứ hết 1 tháng chị lại gửi thêm vào ngân hàng 6 triệu đồng. Biết lãi suất của ngân hảng là  một tháng. Gọi  (triệu đồng) là số tiền chị có trong ngân hàng sau  tháng.
a) Tính số tiền chị có trong ngân hàng sau 1 tháng.
b) Tính số tiền chị có trong ngân hàng sau 3 tháng.

c) Dự đoán công thức của .
Lời giải

[bookmark: _Hlk143314204]a) Số tiền cả gốc và lãi chị Mai có được sau 1 tháng (khi chưa gửi thêm 6 triệu đồng) là:  (triệu đồng).
Số tiền chị có trong ngân hàng sau 1 tháng là: 100,5 + 6 = 106,5 (triệu đồng).
b) Số tiền chị Mai có trong ngân hàng sau 2 tháng là:

(triệu đồng).
Số tiền chị Mai có trong ngân hàng sau 3 tháng là:

(triệu đồng).

c) Ta có: ;



Cứ như thế, ta dự đoán được công thức của :

	

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1:	Cho các dãy số sau. Dãy số nào không là dãy số tăng?




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải

Xét đáp án A ta có dãy là dãy hằng nên không tăng không giảm.


Câu 2:	Cho dãy số biết . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Dãy số tăng		B. Dãy số giảm
C. Dãy số không tăng, không giảm	D. Dãy số vừa tăng vừa giảm
Lời giải

Ta có 


Câu 3:	Cho dãy số biết . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Dãy số tăng		B. Dãy số giảm
C. Dãy số không tăng, không giảm	D. Dãy số vừa tăng vừa giảm
Lời giải

Ta có .

Vậy 


Câu 4:	Cho dãy số  biết . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Dãy số tăng		B. Dãy số giảm
C. Dãy số không tăng, không giảm	D. Dãy số vừa tăng vừa giảm
Lời giải

Ta có 

Vậy 


Câu 5:	Cho dãy số biết . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Dãy số tăng		B. Dãy số giảm
C. Dãy số không tăng, không giảm	D. Dãy số vừa tăng vừa giảm
Lời giải

Ta có 

Vậy 


Câu 6:	Cho dãy số biết . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Dãy số tăng		B. Dãy số giảm
C. Dãy số không tăng, không giảm	D. Dãy số là dãy hữu hạn
Lời giải
Dãy không tăng, không giảm vì các số hạng đan dấu


Câu 7:	Cho dãy số biết . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Dãy số tăng	 	B. Dãy số giảm
C. Dãy số không tăng, không giảm	D. Mọi số hạng đều âm
Lời giải

Ta có 




Do  khi  và khi .
Vậy dãy số đã cho không tăng, không giảm


Câu 8:	Trong các dãy số  cho bởi số hạng tổng quát  sau, dãy số nào tăng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Ta có:  







Câu 9:	Trong các dãy số  cho bởi số hạng tổng quát  sau, dãy số nào giảm?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Ta có:  


Dãy  với  có các số hạng đan dấu nên dãy không tăng, không giảm






Câu 10:	Trong các dãy số  cho bởi số hạng tổng quát  sau, dãy số nào không tăng, không giảm?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Dãy không tăng, không giảm vì các số hạng đan dấu
Dãy trong đáp án A và B tăng, dãy trong đáp án C là dãy giảm


Câu 11:	Cho dãy số  biết . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Dãy số tăng		B. Dãy số giảm
C. Dãy số không tăng, không giảm	D. Dãy số có số hạng thứ 100 bé hơn 1
Lời giải

Ta có 

Vậy 


Câu 12:	Cho dãy số  biết . Tìm tất cả các giá trị của a để dãy số tăng.




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Ta có 

Để dãy số tăng thì 


Câu 13:	Cho dãy số  biết . Tìm tất cả các giá trị của a để dãy số tăng.




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Ta có 

Để dãy số tăng thì 



Câu 14:	Cho dãy số biết . Tìm tất cả các giá trị của  để dãy số tăng.



A. 	B. Không tồn tại a	C. 	D. 
Lời giải

Ta có 

Để dãy số tăng thì 


Câu 15:	Cho dãy số biết . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Dãy số tăng		B. Dãy số giảm
C. Dãy số không tăng, không giảm	D. Dãy số vừa tăng vừa giảm
Lời giải

Ta có 

Khi đó: 




Câu 16:	Cho dãy số biết . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Dãy số tăng		B. Dãy số giảm
C. Dãy số không tăng, không giảm	D. Các số hạng đều dương
Lời giải

Ta có 

 Vậy dãy số đã cho là dãy tăng


Câu 17:	Cho dãy số  biết . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Dãy số tăng		B. Dãy số giảm
C. Dãy số không tăng, không giảm	D. Có số hạng âm
Lời giải

Ta có 
Vậy dãy số đã cho là dãy tăng


Câu 18:	Trong các dãy số  cho bởi số hạng tổng quát  sau, dãy số nào tăng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải


Với . 



Ta có . Xét dãy  với 




Do  vừa nhận giá trị âm lẫn dương nên dãy số không tăng, không giảm

. 

Do  nhận giá trị âm lẫn dương nên dãy đã cho không tăng, không giảm 


Câu 19:	Cho dãy số  biết . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Dãy số tăng		B. Dãy số giảm
C. Dãy số không tăng, không giảm	D. Dãy số vừa tăng vừa giảm
Lời giải

Ta có . Dự đoán dãy số đã cho tăng, ta chứng minh bằng quy nạp

Từ giả thiết thì 


Giả sử . Ta chứng minh 

Thật vậy: . Vậy dãy đã cho là dãy tăng


Câu 20:	Cho dãy số  biết . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Dãy số tăng		B. Dãy số giảm
C. Dãy số không tăng, không giảm	D. Dãy số vừa tăng vừa giảm
Lời giải

Ta có . Dự đoán dãy số đã cho tăng, ta chứng minh bằng quy nạp



Từ giả thiết thì . Giả sử . Ta chứng minh 

Thật vậy: . vậy dãy đã cho là dãy tăng


Câu 21:	Cho dãy số biết. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Dãy số tăng		B. Dãy số giảm

C. Dãy số không tăng, không giảm	D. Có 
Lời giải

Ta có . Dự đoán dãy số đã cho giảm, ta chứng minh bằng quy nạp

Từ giả thiết thì 


Giả sử . Ta chứng minh 

Thật vậy: . vậy dãy đã cho là dãy giảm


Câu 22:	Cho dãy số   biết . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Dãy số tăng		B. Dãy số giảm
C. Dãy số không tăng, không giảm	D. Có hữu hạn số hạng
Lời giải

Xét hiệu 




Câu 23:	Cho dãy số biết. Tìm tất cả các giá trị của  để tăng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải


Xét hiệu 




Để dãy số  tăng suy ra .
Câu 24:	Trong các dãy số dưới đây, dãy số nào là dãy giảm?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Xét đáp án A, ta có  nên dãy này là dãy tăng.

Xét đáp án B, ta có  nên dãy này là dãy giảm.

Xét đáp án C, ta có  nên dãy này là dãy tăng.

Xét đáp án D, ta có  nên dãy này là dãy tăng.
Câu 25:	Trong các dãy số sau, dãy số nào là dãy số giảm?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có , 


. Vậy  là dãy giảm.




Ta có  . Khi đó:  

Vậy  là dãy số tăng.




Ta có  . Khi đó:  

Vậy là dãy số tăng.




Ta có   . Vậy là dãy số không tăng không giảm.
Câu 26:	Dãy số nào sau đây là dãy số giảm?


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải

Với dãy .

Ta có: 


 suy ra là dãy giảm.


Câu 27:	Trong các dãy số  cho bởi số hạng tổng quát  sau, dãy số nào là dãy số giảm?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có  .


Câu 28:	Trong các dãy số  cho bởi số hạng tổng quát  sau, dãy số nào là dãy số tăng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Câu 29:	Trong các dãy số sau, dãy số nào là dãy số giảm




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Ta có  . Khi đó:  

Vậy  là dãy số tăng.




Ta có  . Khi đó:  

Vậy là dãy số tăng.


Ta có , 


. Vậy  là dãy giảm.




Ta có   . Vậy là dãy số không tăng không giảm.
Câu 30:	Dãy số nào sau đây là dãy số giảm?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải







Xét , ta có    . Vậy  là dãy giảm.


Câu 31:	Trong các dãy số  cho bởi số hạng tổng quát  sau, dãy số nào là dãy số tăng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải


Vì  là các dãy dương và tăng nên  là các dãy giảm

Xét đáp án C: 

Xét đáp án D: 


Câu 32:	Trong các dãy số  cho bởi số hạng tổng quát  sau, dãy số nào là dãy số tăng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Xét đáp án C: 
Câu 33:	Trong các dãy số sau, dãy số nào là dãy số giảm?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Với mọi , . Ta có





, với mọi , .
Suy ra dãy số giảm.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1:	Cho dãy số , biết . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng 

b) 

c) 

d) Dãy số  là dãy số tăng.
Lời giải

a) Đúng: Ta có 

b) Sai: Số hạng 

c) Đúng: Ta có  

Suy ra 

d) Đúng: Vậy dãy số  là dãy số tăng.


Câu 2:	Cho dãy số  biết . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng đầu tiên của dãy số là .

b) Dãy số  là một dãy số giảm.


c) Số  là số hạng thứ 13 trong dãy số .


d) Với mọi  thì .
Lời giải

a) Đúng: Ta có 

b) Sai: 

Cho nên dãy số  là một dãy số tăng.

c) Sai: Ta có . 



Do  nên , nghĩa là số  là số hạng thứ 11.

d) Sai: Ta có 

Do đó 

Phân tích: 

Ta được:  




Câu 3:	Cho dãy số  có số hạng tổng quát . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Ta có 

b) 

c) 

d) Dãy số  là dãy số tăng.
Lời giải

a) Đúng: Ta có 

b) Sai: 

c) Sai: Ta có: .

Suy ra .

d) Đúng: Vậy dãy số  là dãy số tăng.


Câu 4:	Cho dãy số  có số hạng tổng quát . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Ta có 

b) Ta có 

c) Ta có 

d) Dãy số  là dãy số tăng
Lời giải

a) Sai: Nhận xét: .

b) Đúng: Ta có: .

c) Đúng: Suy ra .

d) Sai: Vậy dãy số  là dãy số giảm.


Câu 5:	Cho dãy số  có số hạng tổng quát . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) 

b) 

c) 

d) Dãy số  là dãy số giảm.
Lời giải

Nhận xét: .

a) Sai: Ta có: 




b) Đúng: Vì  nên 

hay .

c) Đúng: Suy ra .

d) Đúng: Vậy dãy số  là dãy số giảm.



Câu 6:	Bà Hoa gửi vào một ngân hàng số tiền 200 triệu đồng với lãi suất  một năm theo hình thức lãi kép, kì hạn 1 tháng. Số tiền (triệu đồng) của bà Hoa sau  tháng được tính theo công thức . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Sau 1 tháng, số tiền bà Hoa nhận được là khoảng  (triệu đồng)

b) Sau 2 tháng, số tiền bà nhận được là khoảng  (triệu đồng);

c) Sau 14 tháng, số tiền bà nhận được là khoảng  (triệu đồng).

d) Sau 17 tháng, số tiền bà nhận được là khoảng  (triệu đồng).
Lời giải

a) Đúng: Sau 1 tháng, số tiền bà Hoa nhận được là:  (triệu đồng)

b) Đúng: Sau 2 tháng, số tiền bà nhận được là:  (triệu đồng);

c) Đúng: Sau 14 tháng, số tiền bà nhận được là:  (triệu đồng).

d) Sai: Sau 17 tháng, số tiền bà nhận được là:  (triệu đồng).
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn



Câu 1:	Cho dãy số  với . Tìm giá trị nguyên  lớn nhất để dãy đã cho là dãy số tăng?
Lời giải


Ta có:  và .

Khi đó ta có: 

Để dãy số tăng khi và chỉ khi 

Vậy số nguyên là lớn nhất là 



Câu 2:	Cho dãy số  biết . Tìm giá trị nguyên dương của a nhỏ nhất để dãy số  tăng.
Lời giải

Xét hiệu: 

Khi đó: 







Suy ra: . Để dãy số  tăng thì 


Vậy  thì dãy số  tăng.








Câu 3:	Cho hình vuông  có cạnh bằng 4. Với mọi số nguyên dương , gọi  lần lượt là trung điểm của các cạnh , . Gọi  là diện tích của tứ giác . Tính .
Lời giải
[image: A diagram of a hexagon with many black lines  Description automatically generated]


Ta thấy mỗi tứ giác  là một hình vuông có cạnh là .

Ta có: 

Tổng quát: .



Diện tích hình vuông  là , với mọi 


Áp dụng với  có: .

Câu 4:	Vào đầu mỗi tháng, ông An đều gửi vào ngân hàng số tiền cố định 30 triệu đồng theo hình thức lãi kép với lãi suất  /tháng. Tính số tiền ông An có được sau tháng sau tháng thứ hai
Lời giải
Số tiền ông An có được:

Sau tháng thứ nhất là:  (triệu đồng).

Sau tháng thứ hai: 



 (triệu đồng)

Câu 5:	Giá của một chiếc máy photocopy lúc mới mua là 50 triệu đồng. Biết rằng giá trị của nó sau mỗi năm sử dụng chỉ còn  giá trị trong năm liền trước đó. Tính giá trị còn lại của chiếc máy photocopy đó sau mỗi năm, trong khoảng thời gian 5 năm kể từ khi mua.
Lời giải
Giá trị của máy photocopy sau 1 năm sử dụng là

( triệu đồng )
Giá trị của máy photocopy sau 2 năm sử dụng là

( triệu đồng )
Giá trị của máy photocopy sau 3 năm sử dụng là

( triệu đồng )
Giá trị của máy photocopy sau 4 năm sử dụng là

( triệu đồng )
Giá trị của máy photocopy sau 5 năm sử dụng là

( triệu đồng )

Chú ý. Tổng quát, giá trị của máy photocopy sau  năm sử dụng là

( triệu đồng )



Câu 6:	Nếu tỉ lệ lạm phát là  mỗi năm và giá trung bình của một căn hộ chung cư mới tại thời điểm hiện tại là 2,5 tỉ đồng thì giá trung bình của một căn họ chung cư mới sau  năm nữa được cho bởi công thức( tỉ đồng)
Lời giải
Giá trung bình của một căn hộ chung cư mới sau 5 năm là

( tỉ đồng )
Tìm giá trung bình của một căn hộ chung cư mới sau 5 năm nữa.

Dạng 3: Dãy số bị chặn
Phương pháp: Sử dụng kiến thức về dãy số bị chặn




■	Dãy số  được gọi là bị chặn trên nếu tồn tại một số  sao cho  với mọi .




■	Dãy số  được gọi là bị chặn dưới nếu tồn tại một số  sao cho  với mọi .




■	Dãy số  được gọi là bị chặn nếu nó vừa bị chặn trên vừa bị chặn dưới, tức là tồn tại các số  sao cho  với mọi .

A. BÀI TẬP TỰ LUẬN


Bài tập 1: Trong các dãy số  sau, dãy số nào bị chặn dưới, bị chặn trên, bị chặn?


a) 				b) 		


c) 				d) 			
Lời giải









a) Ta có  suy ra  bị chặn dưới.
b) Ta có:  suy ra  bị chặn.
c)  do đó  suy ra  bị chặn.
d) Ta có:  nếu  là số tự nhiên lẻ.


 nếu  là số tự nhiên chẵn.
Dãy không bị chặn trên cũng không bị chăn dưới.

Bài tập 2: Xét tính tăng, giảm và bị chặn của dãy số  với 


a) 				b) 
Lời giải

a) Ta có 



 suy ra . Vậy  là dãy số tăng.


Mặt khác ta có:  suy ra  bị chặn dưới.

bị chặn trên. 


Ta thấy dãy số  vừa bị chặn trên vừa bị chặn dưới, suy ra dãy số  bị chặn. 

Vậy  là dãy số tăng và bị chặn.

b) Ta có: 



Do đó  là dãy số giảm.


Do , nên dãy  bị chặn dưới.


Dãy  cũng bị chặn trên vì .

Do đó  là dãy số bị chặn.


[bookmark: _Hlk167712926][bookmark: _Hlk167712943]Bài tập 3: Chứng minh rằng dãy số  với  bị chặn.
Lời giải



Ta có:  với mọi  nên dãy số  bị chặn dưới. 






Do  với mọi  nên  với mọi  suy ra dãy số  bị chặn trên. Vậy dãy số  bị chặn.

Bài tập 4: Xét tính bị chặn của các dãy số  cho bởi


a) .	                      b) 
Lời giải

a) Ta có 





Do đó : . Vậy  là dãy số bị chặn.

b) Ta có: 



Do đó: . Vậy  là dãy số bị chặn.

Bài tập 5: Xét tính bị chặn của các dãy số  cho bởi:


a) 				b) 



c) 		d) 

Lời giải


a)  do 


Suy ra . Vậy dãy số đã cho bị chặn.

b) . Vậy dãy số đã cho bị chặn.

c) . Vậy dãy số đã cho bị chặn.

d) .

Suy ra: . Vậy dãy số đã cho bị chặn.



Bài tập 5: Một công ty dược phẩm đang thử nghiệm một loại thuốc mới. Một thí nghiệm bắt đầu với vi khuẩn. Một liều thuốc được sử dụng sau mỗi bốn giờ có thể tiêu diệt  vi khuẩn. Giữa các liều thuốc, số lượng vi khuẩn tăng lên .
a) Viết hệ thức truy hồi cho số lượng vi khuẩn sống trước mỗi lần sử dụng thuốc.
b) Tìm số vi khuẩn còn sống trước lần sử dụng thuốc thứ năm.
Lời giải



a) Gọi  là số vi khuẩn tại thời điểm ban đầu và  là số vi khuẩn trước lần dùng thuốc thứ .


Do mỗi liều thuốc được sử dụng sau bốn giờ có thể tiêu diệt  vi khuẩn và giữa các liều thuốc, số lượng vi khuẩn tăng lên  nên ta có




b) Ta tính  như sau: 




Vậy số vi khuẩn còn sống trước lần sử dụng thuốc thứ năm là 135156250 con.
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1:	Xét tính bị chặn của các dãy số sau: 
A. Bị chặn.	B. Bị chặn trên.	C. Bị chặn dưới.	D. Không bị chặn dưới.
Lời giải

Ta có  Dãy bị chặn dưới


Khi  tiến tới dương vô cực thì  cũng tiến tới dương vô cực nên dãy số không bị chặn trên
Vậy dãy đã cho bị chặn dưới


Câu 2:	Trong các dãy số  cho bởi số hạng tổng quát  sau, dãy số nào bị chặn?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải



Ta có:  với mọi  nên dãy  bị chặn.


Nhận xét: Các dãy số  là các dãy tăng đến vô hạn khi  tăng lên vô hạn nên chúng không bị chặn trên.


Câu 3:	Trong các dãy số cho bởi số hạng tổng quát  sau, dãy số nào bị chặn?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải



Ta có:  với mọi  nên dãy  bị chặn.

Câu 4:	Xét tính bị chặn của các dãy số sau: 
A. Bị chặn.	B. Không bị chặn.	C. Bị chặn trên.	D. Bị chặn dưới.
Lời giải


Ta có  nên dãy  bị chặn.


Câu 5:	Xét tính tăng, giảm và bị chặn của dãy số , biết: 
A. Dãy số tăng, bị chặn.
B. Dãy số giảm, bị chặn.
C. Dãy số không tăng không giảm, không bị chặn.
D. Cả A, B, C đều sai.
Lời giải


Ta có:  với mọi .




Suy ra  dãy  là dãy tăng  dãy bị chặn dưới bởi .

Mặt khác: 

Vậy dãy  là dãy bị chặn.

Câu 6:	Xét tính bị chặn của các dãy số sau: 
A. Bị chặn.	B. Không bị chặn.	C. Bị chặn trên.	D. Bị chặn dưới.
Lời giải

Ta có:  bị chặn.

Câu 7:	Xét tính bị chặn của các dãy số sau: 
A. Bị chặn.	B. Không bị chặn.	C. Bị chặn trên.	D. Bị chặn dưới.
Lời giải


Ta có:  bị chặn trên; dãy  không bị chặn dưới.

Câu 8:	Trong các dãy số  sau, dãy số nào bị chặn?




A. 	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Câu 9:	Trong các dãy số  sau, dãy số nào bị chặn?




A. 	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có Dãy với bị chặn

[bookmark: _Toc524191208][bookmark: _Toc524191279][bookmark: _Toc524596984][bookmark: _Toc524642195][bookmark: _Toc524636976]Câu 10:	Trong các dãy số  cho dưới đây dãy số nào là dãy số bị chặn ?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải



Ta có  Dãy với  bị chặn

Câu 11:	Xét tính tăng giảm và bị chặn của dãy số sau: 
A. Tăng, bị chặn.	B. Giảm, bị chặn.	C. Tăng, chặn dưới.	D. Giảm, chặn trên.
Lời giải


Ta có .


Và . Vậy dãy  là dãy tăng và bị chặn.


Câu 12:	Xét tính tăng, giảm và bị chặn của dãy số , biết: 
A. Tăng, bị chặn.	B. Giảm, bị chặn.	C. Tăng, chặn dưới.	D. Giảm, chặn trên.
Lời giải


Ta có: 



Mặt khác:  và khi  càng lớn thì  càng lớn.

Vậy dãy là dãy tăng và bị chặn dưới.


Câu 13:	Cho dãy số . Dãy số  bị chặn trên bởi số nào dưới đây?


A. .	B. 1.	C. .	D. 0.
Lời giải



Ta có  Mặt khác:  nên suy ra dãy  bị chặn trên bởi số 1.



Câu 14:	Cho dãy số , biết  Dãy số  bị chặn trên bởi số nào dưới đây?

A. 0.	B. 1.	C. .	D. Không bị chặn trên.
Lời giải

Ta có  nên loại các đáp án A và B

Ta có 



Câu 15:	Cho dãy số , biết  Dãy số  bị chặn dưới bởi số nào dưới đây?


A. 0.	B. .	C. .	D. Không bị chặn dưới.
Lời giải

 loại A và B

Ta có 

Câu 16:	Xét tính bị chặn của các dãy số sau: 
A. Bị chặn.	B. Không bị chặn.	C. Bị chặn trên.	D. Bị chặn dưới.
Lời giải


Rõ ràng  nên  bị chặn dưới.




Lại có: . Suy ra  với mọi số nguyên dương, nên  bị chặn trên.

Câu 17:	Xét tính bị chặn của các dãy số sau: 
A. Bị chặn.	B. Không bị chặn.	C. Bị chặn trên.	D. Bị chặn dưới.
Lời giải

Ta có: 

Dãy  bị chặn.


Câu 18:	Xét tính tăng, giảm và bị chặn của dãy số , biết: .
A. Dãy số tăng, bị chặn.		B. Dãy số tăng, bị chặn dưới.
C. Dãy số giảm, bị chặn trên.	D. Cả A, B, C đều sai.
Lời giải


Ta có:  dãy  là dãy số tăng.



Do  dãy  là dãy bị chặn.

Câu 19:	Xét tính bị chặn của các dãy số sau: 
A. Bị chặn.	B. Không bị chặn.	C. Bị chặn trên.	D. Bị chặn dưới.
Lời giải


Bằng quy nạp ta chứng minh được  nên dãy  bị chặn.

Câu 20:	Xét tính tăng giảm và bị chặn của dãy số sau: 
A. Tăng, bị chặn.		B. Giảm, bị chặn.
C. Tăng, chặn dưới, không bị chặn trên.	D. Giảm, chặn trên, không bị chặn dưới.
Lời giải

Trước hết bằng quy nạp ta chứng minh: 


Điều này đúng với , giả sử  ta có:

 nên ta có đpcm.

Mà .

Vậy dãy  là dãy giảm và bị chặn.


Câu 21:	Cho dãy  với  Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

A. Dãy  bị chặn dưới nhưng không bị chặn trên

B. Dãy  bị chặn.

C. Dãy  không bị chặn trên, không bị chặn dưới.

D. Dãy  bị chặn trên nhưng không bị chặn dưới
Lời giải

Ta có: .




Do đó  là dãy giảm, mà , dễ thấy  

Dãy  bị chặn.


Câu 22:	Trong các dãy số  có số hạng tổng quát  dưới đây, dãy số nào là dãy bị chặn?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có:  dãy số  không bị chặn.



 .




Mặt khác ta thấy ngay    dãy số  bị chặn.


Câu 23:	Cho dãy số  với . Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Dãy số không đơn điệu.	B. Dãy số giảm và không bị chặn.
C. Dãy số tăng.		D. Dãy số giảm và bị chặn.
Lời giải





Xét   .

 là dãy số giảm.



Ta có: ;  là dãy số bị chặn.
Câu 24:	Trong các dãy số sau, dãy nào là dãy số bị chặn?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Xét dãy số  ta có:



dãy  bị chặn dưới bởi giá trị .



dãy  bị chặn trên bởi giá trị .


 dãy  là dãy bị chặn.
Câu 25:	Chọn kết luận sai:


A. Dãy số  tăng và bị chặn trên.	B. Dãy số  giảm và bị chặn dưới.


C. Dãy số  tăng và bị chặn trên.	D. Dãy số  giảm và bị chặn dưới.
Lời giải

Đáp án B đúng vì dãy số  giảm và bị chặn dưới bởi 0.

Đáp án C đúng vì dãy số  tăng và bị chặn trên bởi 0.

Đáp án D đúng vì dãy số  giảm và bị chặn dưới bởi 0.

Đáp án A sai vì dãy số  tăng nhưng không bị chặn trên.


Câu 26:	Cho dãy số  biết . Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A. Dãy số bị chặn dưới.		B. Dãy số bị chặn trên.
C. Dãy số bị chặn.		D. Không bị chặn.
Lời giải

Xét 

Suy ra 


. Vậy  bị chặn.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1:	Cho dãy số  có số hạng tổng quát . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) 

b) 

c) Dãy số  là dãy số giảm

d) Dãy  là dãy số bị chặn.
Lời giải

a) Đúng: Xét .

b) Sai: Suy ra .

c) Sai: Vậy dãy số  là dãy số tăng.

d) Đúng: Ta có: .

Mặt khác: .


Do đó:  nên dãy  là dãy số bị chặn.


Câu 2:	Cho dãy số  có số hạng tổng quát . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) 

b) Dãy số  là dãy số tăng

c) 
d) Dãy số đã cho bị chặn trên
Lời giải

a) Đúng: Với mọi số nguyên dương , ta có:




b) Đúng: Suy ra  nên dãy số  là dãy số tăng.

c) Sai: Mặt khác, áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho hai số dương , ta được:


d) Sai: Vì vậy dãy số đã cho bị chặn dưới.


Câu 3:	Cho dãy số  biết . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) Dãy số  có số hạng thứ  là .

b) Dãy số  là dãy không tăng, không giảm.

c) Dãy số  là dãy bị chặn.


d) Dãy số  bị chặn trên bởi 
Lời giải

a) Đúng: 


b) Sai: Ta có:  với mọi .




c) ĐÚng: Suy ra  dãy  là dãy tăng  dãy bị chặn dưới bởi .

d) Sai: Mặt khác: 

Vậy dãy  là dãy bị chặn.


Câu 4:	Cho dãy số  biết . Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a) Hai số hạng đầu lần lượt là 

b) Dãy số  là một dãy số tăng.


c) Dãy số  bị chặn trên bởi .

d) Dãy số  có duy nhất một số hạng nguyên.
Lời giải

a) Sai: Ta có 




b) Đúng: Ta có  nên khi  tăng thì  giảm dẫn đến  tăng.

Cho nên dãy số  là một dãy số tăng.



c) Sai: Ta có  do  nên .


Vậy dãy số  bị chặn trên bởi .








d) Đúng: Ta có  nên  nguyên khi  nghĩa là  kết hợp với  ta tìm được . Vậy  chỉ có một số hạng nguyên là .
Câu 5:	Xét tính đúng sai của các khẳng định sau đây:


a) Dãy số  với  là dãy số bị chặn.


b) Dãy số  với  là dãy số tăng.


c) Dãy số  với  là dãy số giảm.


d) Dãy số  với  là dãy số không tăng không giảm.
Lời giải


a) Đúng: Ta có:  và .


Suy ra  nên dãy số  bị chặn

b) Sai:  nên dãy số không phải là dãy số tăng,

c) Sai:  nên dãy số không phải là dãy số giảm

d) Sai: 

Xét  là dãy số tăng

[bookmark: c2a]Câu 6:	Cho dãy số Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
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d) Dãy số đã cho bị chặn trên bởi 2025.
Lời giải

a) Sai: 


b) Sai: nên là dãy số bị chặn.


[bookmark: c3q]c) Đúng:  nên  là dãy số tăng.
d) Đúng: Dãy số đã cho bị chặn trên bởi 2025.


Câu 7:	Cho dãy số  được xác định như sau . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Dãy số  là dãy số giảm.

b) Dãy số  là dãy số giảm và bị chặn trên.

c) Dãy số  bị chặn trên.

d) .
Lời giải


a) Sai: Ta có  suy ra  là dãy tăng.

b) Sai: Giả sử dãy bị chặn trên, suy ra dãy có giới hạn hữu hạn, giả sử khi đó .


Ta có  vô lí do .

c) Sai: Vậy  là dãy tăng và không bị chặn trên.


d) Sai: Lại có  nên .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn






Câu 1:	Cho dãy số , biết  Dãy số  bị chặn dưới và chặn trên lần lượt bởi các số  và . Tính 
Lời giải

Nhận xét: 



Vậy ; nên 



Câu 2:	Cho dãy số , biết  Dãy số  bị chặn dưới bởi số nào?
Lời giải

Ta có 



Câu 3:	Cho dãy số , biết  Dãy số  bị chặn trên bởi số nào?

Ta có 



Câu 4:	Cho dãy số , biết  Dãy số  bị chặn trên bởi số nào?
Lời giải



Ta có  Mặt khác:  nên suy ra dãy  bị chặn trên bởi số 1.





Câu 5:	Vi khuẩn . Coli sinh sản thông qua một quá trình gọi là quá trình phân đôi. Vi khuẩn . Coli phân chia làm đôi cứ sau 20 phút. Giả sử tốc độ phân chia này được duy trì trong 12 giờ kể tử khi vi khuẩn ban đầu xâm nhập vào cơ thể. Hỏi sau 12 giờ sẽ có bao nhiêu vi khuẩn . Coli trong cơ thể? Giả sử có một nguồn dinh dưỡng vô hạn để vi khuẩn . Coli duy trì tốc độ phân chia như cũ trong 48 giờ kể từ khi vi khuẩn ban đầu xâm nhập vào cơ thẻ. Hỏi sau 48 giờ sẽ có bao nhiêu vi khuẩn . Coli trong cơ thể?
Lời giải

Giả sử ban đầu có 1 vi khuấn . Coli.

Sau 20 phút lần một, số vi khuẩn là .

Sau 20 phút lần hai, số vi khuẩn là .

Sau 20 phút lần ba, số vi khuẫn là .

Sau 20 phút lần bốn, số vi khuần là .

Tương tự như vậy sau 12 giờ (bằng  lần 20 phút) thì số vi khuẩn là



Sau 48 giờ (bằng  = 144 lần 20 phút) thì số vi khuẩn là:








Câu 6:	Với mỗi số nguyên dương , lấy  điểm cách đều nhau trên đường tròn. Nối mỗi điểm với điểm cách nó hai điểm trên đường tròn đó để tạo thành các ngôi sao như Hình 1. Gọi  là số đo góc ở đỉnh tính theo đơn vị độ của mỗi ngôi sao thì ta được dãy số . Tìm công thức của số hạng tổng quát  và tính 
[image: A diagram of a star with lines and numbers  Description automatically generated with medium confidence]
Lời giải




Ta thấy đường tròn được chia thành  cung bằng nhau và mỗi cung có số đo bằng . Do mỗi điểm được nối với điểm cách nó hai điểm trên đường tròn nên góc ở đỉnh của mỗi ngôi sao là góc nội tiếp chắn  cung bằng nhau đó. Suy ra số đo góc ở đỉnh tính theo đơn vị độ của mỗi ngôi sao là .

                                                                                                      Trang 1
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